	PHỤ LỤC
	

	Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB 

xây dựng Trụ sở làm việc của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

	(Kèm theo Quyết định số: 1650/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)


	TT
	Tờ BĐ địa chính số
	Thửa đất số
	Mục đích sử dụng
	Diện tích  (m2)
	Khu vực
	Vị trí
	Đơn giá theo quy định tại QĐ số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số 
điều chỉnh
	Giá đất phê duyệt

(đ/m2)
	Ghi chú

	1
	18
	174(1)
	LUC
	3.739,6
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	2
	18
	204
	LUC
	5.387,0
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	3
	18
	233(1)
	LUC
	8.634,7
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	4
	18
	555(1)
	TSN
	1.469,5
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	5
	18
	205
	LUC
	5.850,7
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	6
	18
	354(3)
	LUC
	4.022,9
	Đồng bằng
	1
	            35.000 
	1,0
	 35.000 
	

	Tổng cộng
	 
	29.104,4
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